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TỜ TRÌNH
về việc đề nghị thông qua Đề án phát triển hệ thống đô thị
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa XIV thông qua Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 với nội dung như sau:
I. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án.

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp với vai trò là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển  của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương. Phát triển đô thị một cách có hiệu quả sẽ đóng góp lớn trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng (gồm nước sạch, thoát nước, xử lý chất thải, chiếu sáng, không gian công cộng ...), vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh một cách bền vững.

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh. Ngày 09 tháng 02 năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, trong đó đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hệ thống đô thị, định hướng đầu tư, các giải pháp, nhiệm vụ được giao cụ thể cho các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện (2011-2015), UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, sơ kết, đánh giá kết quả đã đạt được, các tồn tại khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Qua 5 năm thực hiện, mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu đạt so với Nghị quyết đề ra. Công tác quy hoạch xây dựng đô thị được tập trung chỉ đạo, gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống đô thị của tỉnh được tăng cường đầu tư xây dựng và có bước phát triển nhanh về quy mô và chất lượng; bộ mặt đô thị ở trung tâm tỉnh lỵ và các huyện, thị xã, thành phố có nhiều thay đổi (đến nay, tỉnh Điện Biên có 01 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV, có 05 thị trấn đủ điều kiện là đô thị loại V). Tích cực huy động các nguồn lực ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tâng tại các đô thị. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và công cộng triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch. Hệ thống giao thông nội thị, không gian kiến trúc đô thị được tăng cường đầu tư; chú trọng xây dựng các công trình công cộng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, xử lý rác thải ... góp phần tạo nên hệ thống đô thị với kiến trúc ngày một khang trang hiện đại.
Tuy nhiên, hệ thống đô thị của tỉnh phát triển còn đơn lẻ, chưa đồng bộ, nhất là về hạ tầng kỹ thuật; nhiều khu đô thị, trung tâm huyện lỵ chưa đảm bảo các chỉ tiêu theo quy định; chất lượng quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn chiến lược; công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chưa chặt chẽ; quản lý trật tự đô thị còn nhiều yếu kém, vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè, lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép; chưa đầu tư xây dựng vườn hoa, công viên cây xanh, các khu vui chơi giải trí.
Trên cơ sở đánh giá kết quả, tồn tại hạn chế và nguyên nhân phát triển hệ thống đô thị giai đoạn 2011-2015, ngày 29 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị quyết số số 05-NQ/TU ngày 21 tháng 11 năm 2011 về “Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và ban hành Kết luận số 03-KL/TU ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 21 tháng 11 năm 2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về “Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 cho giai đoạn 2016-2020, trong đó đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

Vì vậy việc xây dựng Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hết sức cần thiết.
 II. Nội dung Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.
1. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ

1.1. Phương hướng, mục tiêu tổng quát

Phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các tiêu chí theo quy định; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự đô thị và tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp toàn diện các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội của các đô thị trong tỉnh để đạt tiêu chí đô thị theo quy định. Đến năm 2020, thành phố Điện Biên Phủ đạt đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt đô thị loại IV, 06 đô thị loại V gồm thị trấn các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Chà và Trung tâm huyện Mường Nhé.

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu đô thị phía Đông thành phố Điện Biên Phủ.

- Triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thị, phát triển các thị tứ theo quy hoạch.

- Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 25%, hệ thống đô thị đảm bảo chất lượng, phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị.

- Xây dựng và phát triển Chương trình nhà ở đến năm 2020 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 17,4 m² sàn/người (trong đó đô thị đạt 21,0 m² sàn/người; nông thôn đạt 16,2 m² sàn/người).

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị từ 20% trở lên.

+ Cấp nước: Dân số đô thị được cấp nước sạch trên 90%; tỷ lệ thất thoát nước sạch dưới 18% đối với đô thị loại III, IV và dưới 25% đối với đô thị loại V.

+ Thoát nước: Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 60%.

+ Thu gom chất thải rắn đô thị: Đối với đô thị loại III, IV tỷ lệ thu gom đạt 90% trở lên; đối với đô thị loại V đạt 85% trở lên. Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

+ Chiếu sáng đô thị: Chiếu sáng đường phố chính đạt 90%, ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 85%.

+ Cây xanh đô thị: Diện tích cây xanh sử dụng công cộng đối với đô thị loại III, IV là ≥3,5 m²/người; đô thị loại V là ≥2,8 m²/người.

+ Thông tin và truyền thông: Tỷ lệ hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình được ngầm hóa tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh đạt trên 40%.

1.3. Nhiệm vụ 

1.3.1. Về công tác quy hoạch xây dựng đô thị

Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng hàng không Điện Biên; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị các địa phương đảm bảo bám sát các tiêu chí phân loại đô thị; lập và hoàn chính hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời tổ chức lập, hoàn thiện các đồ án quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung điều chỉnh được phê duyệt; Tổ chức đánh giá phân loại và công nhận đô thị.

1.3.2. Về công tác quản lý quy hoạch đô thị

Tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các đô thị làm cơ sở kiểm soát xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị, xác định các khu vực đô thị cần ưu tiên thiết kế, chỉnh trang, cải tạo. Xây dựng và hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với các hoạt động xây dựng để xử lý triệt để các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

1.3.3. Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

- Hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay; các thị trấn: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên Đông; khu trung tâm huyện lỵ Mường Nhé, Điện Biên đảm bảo các tiêu chí phân loại đô thị, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng khu trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ làm cơ sở hình thành và phát triển đô thị.

- Hạ tầng xã hội: 

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ tại đô thị; nâng cấp, cải tạo các công trình đã xuống cấp; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ; nâng cấp, cải tạo chợ Trung tâm I, thành phố Điện Biên Phủ đáp ứng nhu cầu người dân, phục vụ phát triển du lịch dịch vụ; xây dựng mới chợ Trung tâm huyện Tuần Giáo đảm bảo tiêu chí chợ hạng I; di chuyển chợ tạm cầu Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ đến địa điểm khác cho phù hợp theo quy hoạch.

+ Rà soát các dự án đầu tư phát triển nhà ở đô thị đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, kiểm tra công tác tuân thủ quy hoạch cũng như tiến độ triển khai dự án; dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư nhà ở xã hội.

1.3.4. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn 2016-2020

- Triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn các đô thị nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng các đô thị trên địa bàn hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

 Đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm:
+ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ.

+ Hạ tầng khung khu đa chức năng dọc trục đường 60m.

+ Dự án thu gom, xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ.

+ Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ.

+ Các hạng mục công trình Khu trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh tại Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

+ Công viên nghĩa trang Điện Biên.

+ Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên.

+ Xây dựng thí điểm khu nhà ở xã hội cho cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

+ Các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.

+ Xây dựng các nhà máy nước tại thị trấn Mường Ảng, trung tâm huyện Nậm Pồ.

+ Tuyến đường ASEAN đi qua thành phố Điện Biên Phủ (đường phía Đông thành phố Điện Biên Phủ).
+ Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập (đường vành đai phía Bắc).

+ Thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn đô thị của tỉnh Điện Biên (Dự án hậu tái định cư thủy điện Sơn La).

2. Vốn đầu tư xây dựng

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Danh mục các Dự án thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế giai đoạn 2016-2020; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tính toán tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:
Tổng kinh phí đầu tư: 17.687,517 tỷ đồng (Mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm mười bảy triệu đồng).
Trong đó:
- Vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương: 1.878,0374 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ Ngân sách địa phương: 2.005,4991 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế: 13.803,9805 tỷ đồng.
(Chi tiết kinh phí đầu tư như phụ lực trong Đề án kèm theo)
3. Các giải pháp triển khai thực hiện

3.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; phát triển đô thị

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về phát triển đô thị. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển đô thị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, sách sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển đô thị. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý phát triển đô thị.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý phát triển đô thị.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án theo kế hoạch đã đề ra.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, phát hiện những bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và quản lý theo quy hoạch để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong xã hội về quy hoạch và phát triển đô thị. Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về phát triển đô thị ở các cấp, các ngành.

3.2. Giải pháp về quy hoạch

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đảm bảo tính khả thi cao, tầm nhìn chiến lược, tính ổn định, phù hợp với thực tế địa phương. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo quy hoạch được phê duyệt.

- Tập trung rà soát đánh giá xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và quản lý theo quy hoạch để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

3.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách tạo đột phá để phát triển đô thị

- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút nguồn lực đầu tư nhất là các chính sách khai thác nguồn lực từ đất đai để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị.

- Tiếp tục tằng cường cải cách thủ tục hành chính trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong xúc tiến đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

3.4. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động quản lý, triển khai phát triển đô thị

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực, phát triển đội ngũ làm công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật của các cấp chính quyền.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

3.5. Giải pháp về nguồn vốn

- Huy động vốn: Tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng – tài chính, nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, vận động để được viện trợ hoặc vay với lãi suất thấp từ nước ngoài (ODA), đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí thuận lợi tạo nguồn vốn tái đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

- Sử dụng vốn: Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, trong đó:

+ Đối với nguồn vốn nhà nước tập trung đầu tư cho các dự án lớn, dự án có ý nghĩa quan trọng, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng, các công trình không có khả năng thu hồi vốn.

+ Đối nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước: bằng các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút định hướng đầu tư vào các dự án thương mại, dịch vụ, phát triển du lịch như Nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí ...

III. Tổ chức thực hiện
Sau khi Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

(Có dự thảo Nghị quyết và Đề án kèm theo).
Trên đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh Khóa XIV xem xét thông qua./.
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